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QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Hành chính tư pháp 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 15  tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1687/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 2827/2008/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Chức năng
Phòng Hành chính tư pháp là Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác hành chính tư pháp; công tác quản lý và cấp phiếu lý lịch tư pháp; thực hiện đăng ký hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Hành chính tư pháp có các nhiệm vụ, quyền hạn dưới đây:
1. Xây dựng, trình Giám đốc Sở kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm, hàng năm của Phòng; tham gia xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, hàng năm thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp;

2. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch, đăng ký hộ tịch theo thẩm quyền; cấp phiếu lý lịch tư pháp; công tác chứng thực, bồi thường Nhà nước...
2.1. Về hộ tịch:
a) Thẩm định, tham mưu việc đăng ký sự kiện hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp. Thẩm định, tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký sự kiện hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 
b) Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân, gia đình.
2.2. Về quốc tịch:
Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về quốc tịch và tham mưu giải quyết các việc về quốc tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Luật Quốc tịch Việt Nam và Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;
2.3. Về nuôi con nuôi: 
a) Thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

b) Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về nuôi con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2.4. Về lý lịch tư pháp:
a) Thẩm định, tham mưu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp;

b) Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin; xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật lý lịch tư pháp và Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;
2.5. Về chứng thực:
Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác chứng thực của các Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Về bồi thường nhà nước:

3.1. Tham mưu tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;
3.2. Tham mưu đề xuất, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật;

3.3. Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường;
4. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực cho công chức Tư pháp cấp huyện, cấp xã và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

5. Phối hợp với Thanh tra Sở thanh tra, kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng thực của Tư pháp cấp huyện và Tư pháp cấp xã. Thanh tra, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về hộ tịch, chứng thực và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật;
6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng đúng quy định;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế
Phòng Hành chính tư pháp có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chuyên viên. Biên chế của Phòng do Giám đốc Sở phân bổ trong tổng số biên chế của Sở.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp công tác


Trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp công tác giữa Phòng với Lãnh đạo Sở, các Phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, thành phố Huế được thực hiện theo Quy chế làm việc của Sở và các quy định cụ thể sau:

1. Phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc hoặc Phó giám đốc được phân công phụ trách; có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch có liên quan thuộc phạm vi quản lý của Phòng và của Sở Tư pháp.

2. Phòng là đầu mối giúp lãnh đạo Sở thực hiện quan hệ với Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu phát sinh những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị khác thuộc Sở thì Phòng có trách nhiệm chủ trì, trao đổi thống nhất về hình thức, nội dung phối hợp với đơn vị đó. Đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện sự phối hợp theo yêu cầu về hình thức, nội dung và thời hạn của Phòng Hành chính tư pháp. Trường hợp những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Phòng với đơn vị có liên quan, Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2012 và thay thế Quyết định số 64/QĐ-STP ngày 28/4/2010 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.
Nơi nhận:  





                            GIÁM ĐỐC
- Như Điều 5;
- UBND tỉnh (để b/c);

- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;                                                                                  (Đã ký)
- Website Sở; 
- Lưu: VT-VP.
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